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UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS LÊ MINH XUÂN 

(Đề gồm có 02 trang)


	ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KÌ II

NĂM HỌC : 2023 - 2024
MÔN: TOÁN LỚP 6
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Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề


I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 đ) 
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài:
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
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Câu 2: Rút gọn phân số 
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 đến phân số tối giản ta được phân số:
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Câu 3: Đổi phân số 
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 ra hỗn số ta được:
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Câu 4: Trong các số thập phân dưới đây, số nào lớn hơn 3,15?

A. 3,149

B.3,052
C.
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D.3,152

Câu 5: Số 0 ,75 được viết dưới dạng phân số thập phân là:
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Câu 6: Cho các hình sau:
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Hình 1
Hình 2
Hình 3
 Hình 4
Hình nào trong các hình đã cho là hình có hai trục đối xứng?

A.Hình 
B.Hình 2
C.Hình 3

D.Hình 4

Câu 7: Cho các hình sau, cho biết hình nào là hình có trục đối xứng?
	Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


A. Hình 1, hình 2
B. Hình 2, hình 3
C. Hình 3, hình 4
D. Hình 1, hình 3

Câu 8:Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng?

A.Hình tròn
  B.Hình chữ nhật    C.Hình bình hành   D.Hình vuông

Câu 9: Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?

	A.   
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Câu 10: Điểm A nằm giữa điểm B và điểm C, biết AB = 2cm, độ dài AC gấp 3 lần độ dài AB, thì độ dài  BC là:

A. 8 cm
B. 10 cm
C. 5 cm
D. 6 cm

Câu 11: Góc nhọn là góc có số đo:

A. Bằng 900

B. Lớn hơn 900
C. Bé hơn 900

D. Bằng 1800
Câu 12: Góc nào trong hình 8 là góc vuông?
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Hình 8
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm).  Thực hiện các phép tính: 

a) 
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Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:

a) 
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Bài 3 (1 điểm). Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, An dành ra 1 giờ để tập thể dục, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Biết rằng thời gian tập thể dục chiếm 
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 tổng thời gian cho ba hoạt động trên, thời gian vệ sinh cá nhân bằng một nửa so với thời gian tập thể dục, thời gian còn lại bạn ăn sáng. Em hãy tính thời gian mà An dành cho mỗi hoạt động trên là bao nhiêu phút? 

Bài 4 ( 0,5 điểm). Một cửa hàng Pizza có chương trình khuyến mãi với hóa đơn trên 200 000 đồng sẽ được giảm 25% trên tổng hóa đơn mua hàng. Kiên đã mua một chiếc bánh pizza 340 000 đồng. Hỏi bạn phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc bánh trên?

Bài 5 (1,5 điểm). Trên tia Ox, lấy các điểm A, B sao cho OA = 6cm, OB = 10cm.
a)Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b)Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

c/Gọi C  và D lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng OA và AB. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

Bài 6 (0,5 điểm). Tính: 
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--Hết--

ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 đ) (Mỗi ý đúng ghi 0,25 đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	D


I. TỰ LUẬN: (7,0 đ) 
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Bài 1: (2,0 đ)
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	Câu 2
(1,5 điểm)
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	0,5
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	Câu 3

(1 điểm)
	Đổi: 1 giờ = 60 phút

Thời gian An tập thể dục là:
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Thời gian An vệ sinh cá nhân là:
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Thời gian An ăn sáng là:

 60 – 20 – 10 = 30(phút)
	0,25
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	Câu 4
(0,5điểm)
	Kiên phải trả số tiền cho chiếc bánh Pizza trên là:

             340 000.(100% - 25%) = 255 000 (đồng) 
	0,5



	Câu 5
(1,5 điểm)
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a) OA + AB = OB
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 6    + AB = 10
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 AB = 10 – 6
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 AB = 4 (cm)

b)Điểm A không phải trung điểm của đoạn OB vì: 

OA ≠ AB (6cm ≠4cm )
c) Ta có: C là trung điểm của OA
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Ta có: D là trung điểm củaAB
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Ta có: CD = CA + AD = 3 + 2 = 5cm
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	Câu 6

(0,5 điểm)
	
[image: image63.wmf]1111

...

121231234123...40

A

=++++

++++++++++


A=

[image: image64.wmf]2222

...

2.33.44.540.41

11111111

2....

2334454041

11

2.

241

39

2.

82

39

41

A

=++++

æö

=-+-+-++-

ç÷

èø

æö

=-

ç÷

èø

=

=


	


 Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com
_1772571302.unknown

_1772572462.unknown

_1772600843.unknown

_1772601755.unknown

_1772603258.unknown

_1772603260.unknown

_1772604413.unknown

_1772604426.unknown

_1772603261.unknown

_1772604155.unknown

_1772603259.unknown

_1772602239.unknown

_1772603257.unknown

_1772602210.unknown

_1772600978.unknown

_1772601179.unknown

_1772601205.unknown

_1772600979.unknown

_1772600859.unknown

_1772600510.unknown

_1772600513.unknown

_1772600517.unknown

_1772600519.unknown

_1772600602.unknown

_1772600518.unknown

_1772600516.unknown

_1772600512.unknown

_1772600501.unknown

_1772600509.unknown

_1772600499.unknown

_1772571759.unknown

_1772572460.unknown

_1772572461.unknown

_1772572459.unknown

_1772571358.unknown

_1772571472.unknown

_1772571318.unknown

_1427918611.unknown

_1427919260.unknown

_1740666332.unknown

_1740666334.unknown

_1772571204.unknown

_1740666335.unknown

_1740666333.unknown

_1427919277.unknown

_1427919219.unknown

_1427919236.unknown

_1427918617.unknown

_1427918192.unknown

_1427918594.unknown

_1427918603.unknown

_1427918206.unknown

_1427918148.unknown

_1427918178.unknown

_1427918131.unknown

